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PHẦN: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT
A. LÍ THUYẾT
- Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn KHTN 8.
- Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học.
- Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học.
B. BÀI TẬP
    I. Trắc nghiệm
1. Trắc nghiệm chọn phương án
Câu 1: Chất nào có thể dùng để dập đám cháy nhỏ do xăng, dầu?
A. Nước.		B. Cát khô.		C. Cồn.		D. Nước đá.
Câu 2: Nếu dùng để kẹp ống nghiệm thì nên đặt kẹp gỗ ở vị trí là
A. gần miệng ống nghiệm.
B. ở vị trí 1/2 ống nghiệm.
C. ở vị trí 1/3 ống nghiệm tính từ miệng ống nghiệm xuống.
D. ở vị trí 2/3 ống nghiệm tính từ miệng ống nghiệm xuống.
Câu 3: Thiết bị nào trong mạch điện giữ an toàn cho mạch điện bằng cách tự ngắt dòng điện khi dòng điện qua nó lớn tới một giá trị nhất định?
A. Công tắc.	B. Pin.		C. Điện trở.		D. Cầu chì.
Câu 4. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
A. Khí hydrogen cháy.  		B. Đốt cháy mẩu giấy.
C. Sắt (iron) nóng chảy.		D. Sắt (iron) bị gỉ.
Câu 5. Cho các quá trình sau:
(1) Sắt (iron) được cắt nhỏ và tán thành đinh.
(2) Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ.
(3) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
(4) Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
(5) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua.
Số quá trình xảy ra biến đổi hóa học là
    A. 4.                          B. 3.                           C. 2.                          D. 1.
Câu 6. Cho một số nhận định sau:
(a) Biến đổi hóa học là sự biến đổi chất có sinh ra chất mới.
(b) Trong phản ứng hóa học, tính chất của các chất vẫn giữ nguyên.
(c) Phản ứng hóa học chỉ xảy ra khi có chất xúc tác hoặc đun nóng.
(d) Sự quang hợp của cây xanh có xảy ra biến đổi hóa học.
Câu 7. Cho phản ứng hoá học dạng chữ:
                     Iron(II) hydroxide + Oxygen + Nước → Iron(III) hydroxide
Số chất phản ứng trong phản ứng trên là
A. 3.                              B. 2.                           C. 1.                          D. 4.
Câu 8. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng trong đó
A. hỗn hợp phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.
B. chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm.
C. chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường
D. các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường.
Câu 9. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?
A. Phản ứng cháy của cồn (C2H5OH).                   
B. Phản ứng cháy của carbon (C) trong khí O2.
C. Phản ứng cháy của sulfur (S) trong không khí.           
D. Phản ứng nung đá vôi (CaCO3).
Câu 10. Hiện tượng hóa học khác với hiện tượng biến đổi vật lí là
A. chỉ biến đổi về trạng thái.                           	B. có sinh ra chất mới.   
C. biến đổi về hình dạng.				D. khối lượng thay đổi
     2. Trắc nghiệm đúng / sai
Cho một số nhận định sau. Em hay cho biết nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a. Biến đổi hóa học là sự biến đổi chất có sinh ra chất mới.
b.  Trong phản ứng hóa học, tính chất của các chất vẫn giữ nguyên.
c.  Sự quang hợp của cây xanh có xảy ra biến đổi hóa học.
d. Trong phản ứng hoá học các nguyên tử được bảo toàn.
e. Sản phẩm của phản ứng: Iron + Hydrochloric acid → Iron(II) chloride + Hydrogen là Iron(II) chloride.                                         
     II. Tự luận
Câu 1: Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi (thành phần chính là chất calcium carbonate) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống (chất calcium oxide) và khí carbon đioxide thoát ra.
Hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy ra hiện tượng hoá học. Giải thích.
Câu 2:  Xác định chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm trong hai trường hợp sau:
a) Đốt cháy khí methane trong không khí tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.
b) Carbon (thành phần chính của than) cháy trong khí oxygen tạo thành khí carbon dioxide.
Câu 3: Viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học trong các quá trình biến đổi sau:
a. Đốt bột nhôm (aluminium) trong không khí, tạo thành Aluminium oxide.
b. Điện phân nước, thu được khí hydrogenvà oxygen.
    

 PHẦN : NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
A. LÍ THUYẾT
Bài 14: Khối lượng riêng.
Bài 15: Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó.
B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm
1. Trắc nghiệm chọn phương án
Câu 1 <NB>: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của khối lượng riêng?
A. N/m3.		B. kg/m3.		C. g/m2.		D. N/m2.
Câu 2 <NB>: Để đo khối lượng riêng của một viên bi thủy tinh ta cần dùng 
A. một cái cân và một lực kế.		B. một cái lực kế và bình chia độ.
C. một bình chia độ và một bình tràn.	D. một cái cân và một bình chia độ.
Câu 3 <TH>: Người ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm.
B. Vì trọng lượng riêng của sắt nhỏ hơn trọng lượng riêng của nhôm.
C. Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.
D. Vì trọng lượng của miếng sắt bằng trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
Câu 4 <TH>. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước cho dưới đây để xác định được khối lượng riêng của một lượng nước?
(1) Xác định khối lượng của ống đong.
(2) Xác định khối lượng nước trong ống đong.
(3) Xác định khối lượng của ống đong có đựng nước.
(4) Sử dụng công thức tính khối lượng riêng.
(5) Xác định thể tích nước trong ống đong.
A. (1) – (2) – (3) – (4) – (5).			B. (1) – (2) – (5) – (4) – (3).
C. (1) – (3) – (2) – (5) – (4).			D. (2) – (5) – (1) – (3) – (4).
Câu 5 <NB>: Khi thả một vật vào trong chất lỏng, vật sẽ nổi lên nếu có điều kiện định tính nào sau đây?
A. Dvật > Dchất lỏng.				B. Dvật < Dchất lỏng.
C. Dvật = Dchất lỏng.				D. Dvật < dchất lỏng.
Câu 6 <NB>: Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là
A. FA = D.V        	B. FA = Pvật		C. FA = d.V       	D. FA = d.h
Câu 7 <TH>: Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì
A. khối lượng của tảng đá thay đổi.	B. khối lượng của nước thay đổi.
C. lực đẩy của nước.			D. lực đẩy của tảng đá
Câu 8 <TH>. Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30 N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên.		B. Giảm đi.		C. Không thay đổi.		D. Chỉ số 0.
Câu 9 <TH>. Vì sao dầu nổi trên mặt nước?
A. Vì khối lượng riêng của dầu bằng khối lượng riêng của nước.
B. Vì khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
C. Vì khối lượng riêng của dầu lớn hơn khối lượng riêng của nước.         
D. Vì thể tích của dầu nhỏ hơn thể tích của nước.
Câu 10 <VD>: Có một vật làm bằng kim loại, khi treo vật đó vào một lực kế và nhúng chìm trong một bình tràn đựng nước thì lực kế chỉ 8,5 N đồng thời lượng nước tràn ra có thể tích 0,5 lít. Hỏi vật đó có khối lượng là bao nhiêu và làm bằng chất gì? Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.
A. 13,5 kg – Nhôm. 		B. 13,5 kg – Đá hoa cương.
C. 1,35 kg – Nhôm. 		D. 1,35 kg – Đá hoa cương.
2. Trắc nghiệm đúng/ sai
Ghi đúng (Đ), sai (S) vào cột trống với mỗi phát biểu sau.
a.
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
	

	Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
	

	Các đơn vị đo khối lượng riêng là kg/m3; g/cm3; g/ml.
	

	Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ta chỉ cần có bình chia độ là đủ.
	


b. 
	Nội dung
	Đúng/Sai
(Đ/S)

	Lực đẩy Acsimet tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
	

	Lực đẩy Acsimet có chiều hướng từ dưới lên trên.
	

	Khi một vật được nhúng ngập hoàn toàn và nổi lơ lửng ở trong chất lỏng thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật bằng trọng lực tác dụng lên vật.
	

	Độ lớn của lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật nhúng trong chất lỏng không thể lớn hơn trọng lực tác dụng lên vật.
	


II. Tự luận
Câu 1 <VD>: Một khối hộp chữ nhật có kích thước là 3cm x 4cm x 5cm, khối lượng là 468g. 
a. Tính khối lượng riêng của khối hộp chữ nhật.
b. Khối hộp chữ nhật làm bằng vật liệu gì? Vì sao?
Câu 2 <VD>: Dầu chứa trong một bình có thể tích V = 45 m3. Biết khối lượng riêng của dầu là Ddầu = 800 kg/m3.
a. Xác định khối lượng của dầu chứa trong bình theo đơn vị gam.
b. Khi đổ dầu vào nước, dầu có nổi trong nước không? Vì sao? Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/ m3.
Câu 3 <VD>:  Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8 N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác – si – mét của không khí.
a. Tính độ lớn lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật.
b. Tính thể tích của vật nặng.
PHẦN: VẬT SỐNG 
A. LÍ THUYẾT
- Nêu được tên, vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
- Cấu tạo và chức năng của hệ vận động. Các bệnh về hệ vận động.
- Kể tên và nêu được chức năng của từng cơ quan trong hệ tiêu hoá, chức năng của cả hệ tiêu hoá.
- Các bệnh về đường tiru hoá và biện pháp phòng chống các bệnh về tiêu hoá.
- Nêu được chức năng của máu, các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần.
- Phân biệt được các khái niệm kháng nguyên, kháng thể, miễn dịch. Trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người.
- Các nhóm máu, sơ đồ truyền máu
- Chức năng của hệ tuần hoàn
- Một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó.
- Nêu được chức năng của hệ hô hấp, sự phối hợp của các cơ quan trong hệ hô hấp.
- Một số bệnh về hệ hô hấp và cách phòng chống các bệnh đó.
B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm
   1. Trắc nghiệm chọn phương án.
Câu 1: Chức năng nào dưới đây là của cơ vân?
A. Sinh ra các tế bào máu.
B. Kết nối các xương trong cơ thể với nhau
C. Vận động, dự trữ và sinh nhiệt.
D. Hoạt động của các nội quan.
Câu 2: Đâu là lý do gây bệnh loãng xương
A. Thiếu calcium và vitamin D
B. Thay đổi hormone
C. Tuổi cao
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 3: Nước được hấp thụ chủ yếu ở cơ quan nào dưới đây?
A. Gan             B. Dạ dày                         C. Ruột già             D. Thực quản
Câu 4. Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ
A. mắc bệnh sởi.		B. nhiễm giun sán.
C. mắc bệnh lậu.		D. nổi mề đay. 
Câu 5. Người thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc các bệnh:
A. Tim mạch, huyết áp cao, đau bụng.
B. Tim mạch, tiểu đường, chóng mặt.
C. Tiểu đường, huyết áp cao, tiêu chảy.
D. Tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch.
Câu 6: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?
A. Kháng nguyên – kháng thể
B. Kháng nguyên – kháng sinh
C. Kháng sinh – kháng thể
D. Vi khuẩn – protein độc
Câu 7: Máu là
A. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu
B. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu
C. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu
D. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu, tiểu cầu
Câu 8: Tiểu cầu có chức năng
A. tham gia vào quá trình bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.
B. tham gia vào quá trình đông máu.
C. vận chuyển chất dinh dưỡng.
D. vận chuyển các chất khí.
Câu 9: Hệ hô hấp bao gồm
A. đường dẫn khí và phổi.	               B. mũi và phổi.
C. đường dẫn khí và cơ hoành.              D. miệng và đường dẫn khí.
Câu 10: Khói thuốc lá, ảnh hưởng đến
A. chỉ người hút thuốc lá.
B. chỉ người tiếp xúc với khói thuốc lá.
C. cả người hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc.
D. không có ảnh hưởng gì.
 2. Trắc nghiệm đúng / sai
Câu 1: Nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
	Đặc điểm cấu tạo và chức năng của máu
	Đúng/Sai

	1. Thành phần chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong máu là huyết tương
	

	2. Loại tế bào máu có số lượng tế bào máu lớn nhất là tiểu cầu
	

	3. Tiểu cầu là tế bào có nhân, có chức năng tham gia vào quá trình đông máu, bảo vệ cơ thể chống mất máu khi bị thương.
	

	4. Bạch cầu là tế bào không màu, có chức năng bảo vệ cơ thể thông qua cơ chế thực bào và sinh kháng thể.
	


Câu 2:  Những nhận định nào đúng, nhận định nào sai về chế độ dinh dưỡng hợp lí ở người?
	Chế độ dinh dưỡng hợp lí
	Đúng/Sai

	(1) Chế độ dinh dưỡng hợp lí là số lượng thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày, càng nhiều càng có lợi.
	

	2) Chế độ dinh dưỡng hợp lí giúp cơ thể phát triển cân đối, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức đề kháng
	

	(3) Chế độ dinh dưỡng hợp lí cung cấp đầy đủ, cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng.
	

	(4) Chế độ dinh dưỡng hợp lí cung cấp năng lượng phù hợp với nhu cầu của cơ thể.
	



Câu 3: Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về loãng xương?
	Nhận định về loãng xương
	Đúng/Sai

	(1) Loãng xương làm xương giòn dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương.
	

	(2) Từ độ tuổi trưởng thành, quá trình tạo xương tăng dần lên theo độ tuổi gây loãng xương.
	

	(3) Loãng xương do chất khoáng trong xương tăng lên làm xương giòn.
	

	(4) Khi cao tuổi, lượng collagen trong xương giảm nhanh dẫn đến loãng xương.
	


Câu 4: Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? 
	Phát biểu về xoang mũi
	Đúng/Sai

	(1) Xoang mũi có hệ thống mao mạch dày đặc có chức năng làm ấm không khí.
	

	(2) Xoang mũi có tuyến tiết chất nhầy có chức năng làm ẩm không khí trước khi
vào phổi.
	

	(3) Xoang mũi có hệ thống mao mạch dày đặc, có chức năng trao đổi không khí: O2 đi từ xoang mũi vào mao mạch, CO2 đi từ mao mạch ra xoang mũi.
	

	(4) Xoang mũi có nhiều lông mũi có chức năng lọc không khí.
	



II. Tự luận
Câu 1: Phân tích sự phối hợp hoạt động theo nguyên tắc đòn bẩy của khớp đầu gối, cơ bắp chân, xương cẳng chân khi cầu thủ co chân về phía sau chuẩn bị sút vào quả bóng.
Câu 2: Vì sao tiêm vaccine giúp phòng bệnh?
Câu 3: Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách phòng chống các bệnh: viêm họng, cúm?
Câu 4: Giả sử một người có nhóm máu A cần được truyền máu, người này có thể nhận những nhóm máu nào? Nếu truyền nhóm máu không phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả gì? 
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